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Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt đề cương dự toán kinh phí lập quy hoạch dự án trồng

rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn vốn kết dư Dự án 661 tỉnh Sơn La năm 2005 sang bổ sung kế hoạch năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch trồng rừng sinh thái Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn La tại Tờ trình số 756/TTr- UBND ngày 26 tháng 12 năm 2006 về việc xin phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập quy hoạch trồng rừng sinh thái Thị xã Sơn La giai đoạn 2006 - 2010;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 58/TTr-KH&ĐT ngày 26 tháng 01 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Dự án quy hoạch trồng rừng sinh thái Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010, với nội dung chính Sau:

1. Tên Dự án: Quy hoạch trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010;
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án 661 Thị xã Sơn La (Chủ dự án).
3. Quy mô và địa bàn thực hiện Dự án: 161 ha bao gồm phường Tô Hiệu 11 ha; phường Chiềng Lề 8 ha; phường Quyết Tâm 3,5 ha; phường Quyết Thắng 6,5 ha; phường Chiếng An 53 ha; phường Chiếng Sinh 48 ha; xã Chiềng Ngần 7 ha; xã Chiếng Cơi 2,4 ha.

4. Nội dung đề cương, dự toán: (Có đề cương dự toán chi tiết kèm theo).
5. Dự toán kinh phí lập quy hoạch: 32.780.000,0 đồng (Ba mươi hai triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đông ).

6. Nguồn vốn: Chương trình Dự án 661 tỉnh Sơn La.

7. Thời gian lập trình duyệt : Quý I - Năm 2007.

Điều 2. Ban quản lý Dự án 661 Thị xã Sơn La (Chủ dự án) có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 1998 của Chỉnh phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thị xã Sơn La; Giám đốc Dự án 661 tỉnh Sơn La, Ban quản lý Dự án 661 Thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh (b/c)

- TT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- TT Công báo tỉnh;
- Phòng KTTH. (đ/c Chiến)

- Lưu: VT. Thuận (01). 20bản.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ

QUY HOẠCH DỰ ÁN TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

(Kèm theo Quyết đinh số 366 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2007

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

A. ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH DỰ ÁN

PHẦN MỞ ĐẰU

I. SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN
Trong đô thị yếu tố cảnh quan. thiên nhiên và nhân tạo trong đó có yếu tố thực vật (Cây xanh) đóng vai trò rất quan trọng, nó không những tạo vẻ đẹp cảnh quan, cân bằng sinh thái mà còn là cầu nối quan trọng bậc nhất để con người giao hoà với thiên nhiên.

Thị xã Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh nhưng diện tích rừng trồng hiện nay tại Trung tâm thị xã manh mún, còn nhiều khoảng trống, chưa tạo ra được những khu rừng tập trung, độ che phủ của rừng thấp, chất lượng rừng chưa cao nên chưa tạo được cảnh quan đô thị, môi trường sinh thái để thu hút khách du lịch và chưa đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn của đô thị loại III. Do vậy việc đầu tư rồng rừng sinh thái là rất cần thiết và giải phải được đồng bộ cùng với quá trình đầu tư xây dựng và nâng cấp Thị xã lên Thành phố vào năm 2008.

II. TÊN, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
- Tên Dự án: "Trồng rừng phòng hộ bảo vệ môi trường Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010".
- Địa điểm vùng quy hoạch Dự án: Tập trung vào các điểm: Phường Chiếng sinh, Trung tâm Thị xã (Phường Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng An, Chiếng Sinh, xã Chiếng Cơi), Đèo Sơn La và dọc trục đường đi vào suối nước nóng (Xã Hua La).

- Quy mô Dự án:

Tổng diện tích trồng rừng : 161 ha;

Trong đó: Trồng rừng tập trung : 82 ha;

                 Trồng bổ sung : 79 ha.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án 661 Thị xã.

- Nguồn vốn : Đầu tư từ chương trình Dự án 661 tỉnh Sơn La.
III. NHỮNG CƠ SỞ XÂY DỤNG DỰ ÁN
* Cơ sở pháp lý
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XVI;

Căn cứ Kế hoạch số 435/UBND ngày 24 tháng 8 năm 2006 của UBND Thị xã về việc triển khai thực hiện chương trình hành động của BCH Đảng bộ Thị xã Sơn La lần thứ XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Sơn La lần thứ XII;

Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban quản lý Dự án 661 thị xã Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn vốn kết dư Dự án 661 tỉnh Sơn La năm 2005 sang bổ sung kế hoạch năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập Dự án quy hoạch trồng rừng sinh thái thị xã Sơn La giai đoạn 2007-2010;

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và các quy trình kỹ thuật đã được ban hành;

Điều kiện tự nhiên, tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội của vùng Dự án.

Phần thứ nhất

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI
I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1. Vị trí địa lý 
Thị xã Sơn La nằm Trung tâm của tỉnh có diện tích tự nhiên là 32.382 ha. Trong đó đất lâm nghiệp 22.309 ha chiếm 68,90%, Trung tâm Thị xã cách Thủ đô Hà Nội 320km về hướng Tây Bắc.

Tọa độ địa lý:

210 15' - 210 31' Vĩ độ Bắc.

1030 45' - 1040 00' Kinh độ Đông.

Phía Bắc giáp huyện Mường La.

Phía Đông giáp huyện Mai Sơn.

Phía Tây giáp huyện Thuận Châu.

Phía Nam giáp huyện Mai Sơn.

2. Khí hậu, thời tiết
- Thị xã chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, được chia thành 2 mùa rõ rệt, mùa hè nóng ẩm, mưa từ tháng 5 đến tháng 9; mùa đông lạnh, khô ít mưa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Nhiệt độ trung bình 200C, nhiệt độ cao nhất 370C, nhiệt độ thấp nhất 20 C.

3. Địa hình, địa mạo
Địa hình chia cắt mạnh, chủ yếu là đồi núi cao đi lại khó khăn, đất canh tác nhỏ hẹp. Độ dốc dưới 250 chiếm 39,67% tổng diện tích tự nhiên của Thị xã. Độ cao trung bình từ 700 - 800 m so với mực nước biển.

4. Thổ nhưỡng, đất đai 
Kết quả tính toán trên bản đồ thổ nhưỡng tỷ lệ 1/100.000 của tỉnh Sơn La cho thấy: Đất đai vùng Dự án bao gồm các nhóm đất chính sau:

- Đất vàng đỏ trên đá sét (Fs x).
- Đất vàng nhạt trên đá sét (Fq x).
- Đất đỏ nâu trên đá vôi (Fv h).
- Đất feralit mùn đỏ vàng trên đá biến chất (FHj).

- Đất feralit mùn trên núi (FHa).

5. Thủy văn
Trên địa bàn có một con suối chính là suối Nậm La, chiều dài 25 km. Lưu lượng dòng chảy biến động theo mùa, mùa khô lưu lượng thấp, mùa mưa lượng nước lớn tạo thành dòng chảy mạnh gây sạt lở, có năm xảy ra lũ quét.

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của Thị xã
Qua điều tra rà soát cho thấy: Tổng diện tích tự nhiên của Thị xã là 32.384 ha. Thị xã có diện tích tự nhiên nhỏ nhất trong 11 huyện, thị xã của tỉnh chiếm 2,35% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Diện tích tự nhiên của các xã, phường cũng không đồng đều. Bình quân diện tích một đơn vị hành chính cấp xã khoảng 2.750 ha. Phường Tô Hiệu là đơn vị có diện tích nhỏ nhất 183 ha, xã có diện tích lớn nhất là Chiềng Đen 6.806 ha.

Thông qua công tác quy hoạch, ý thức quản lý sử dụng đất của các xã, các ngành và người sử dụng đất được nâng lên một cách rõ rệt. Đất đai đã được sử dụng đúng mục đích, khoa học, hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả hơn. Việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đến nay đã thực hiện giao được toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp đến chủ quản lý sử dụng.
* Hiện trạng sử dụng đất đai trong vùng Dự án:
	TT
	Hạng mục
	Tổng cộng
	Diện tích phân theo cấp xã

	
	
	
	Tô Hiệu
	Quyết Tâm
	Quyết Thắng
	C.Cơi
	C.Lề
	C.An
	C.Sinh
	C.Ngần

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	11.297,0
	183,0
	242,0
	387,0
	1.154,0
	271,0
	2.238,0
	2.261,0
	4.572,0

	I
	Đất sản xuất nông nghiệp
	3.055,0
	32,0
	46,0
	61,0
	341,0
	19,0
	483,0
	618,0
	1.455,0

	II
	Đất lâm nghiệp
	3.084,0
	51,0
	41,0
	90,0
	194,0
	42,0
	558,0
	623,0
	1.483,0

	1
	Đất rừng sản xuất
	265,0
	
	
	51,0
	
	
	58,0
	125,0
	31,0

	1.1
	Đất có rừng sản xuất tự nhiên SX
	130,0
	
	
	
	
	
	58,0
	54,0
	18,0

	1.2
	Đất có rừng trồng SX
	129,0
	
	
	45,0
	
	
	
	71,0
	13,0

	1.3
	Đất KN phục hồi rừng SX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	6,0
	
	
	6,0
	
	
	
	
	

	2
	Đất rừng phòng hộ
	2.819,0
	51,0
	41,0
	39,0
	194,0
	42,0
	500,0
	511,0
	1.452,0

	2.1
	Đất có rừng tự nhiện PH
	1.361,0
	
	4,0
	8,0
	34,0
	
	367,0
	264,0
	648,0

	2.2
	Đất có rừng trồng PH
	783,0
	51,0
	37,0
	31,0
	128,0
	
	133,0
	
	403,0

	2.3
	Đất KN phục hồi rừng PH
	393,0
	
	
	
	
	42,0
	
	
	351,0

	2.4
	Đất trồng rừng PH
	282,0
	
	
	
	21,0
	
	
	247,0
	14,0

	III
	Đất nuôi trồng thủy sản
	68,0
	1,0
	3,0
	1,0
	11,0
	9,0
	6,0
	12,0
	25.0

	IV
	Đất nông nghiệp khác
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	
	

	V
	Đất phi nông nghiệp
	1.365,0
	87,0
	99,0
	131,0
	173,0
	101,0
	97,0
	448,0
	229,0

	VI
	Đất chưa sử dụng
	3.723,0
	12,0
	53,0
	104,0
	435,0
	100,0
	1.092,0
	547,0
	1.380,0

	6.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đất núi đồi chưa sử dụng
	1.113,0
	5,0
	5,0
	7,0
	187,0
	5,0
	423,0
	255,0
	226,0

	6.3
	Đất núi đá không có cây rừng
	2.610,0
	7,0
	48,0
	97,0
	248,0
	95,0
	669,0
	292,0
	1.154,0


2. Khái quát thực trạng phát triển các ngành sản xuất chính
2.1. Nông nghiệp: Đã có bước chuyển biến mạnh về cơ cấu cây trồng con nuôi và đã thay đổi cơ bản theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Đã hình thành được vùng cây công nghiệp chủ lực tập trung phá thế độc canh cây lương thực góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến phát triển, chuyển cơ cấu nông nghiệp sang một cơ cấu kinh tế mới phù hợp khai thác lợi thế tiềm năng, tạo thế và lực cho kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong sản xuất nông nghiệp có sự thay đổi về chất nhất là việc ứng dụng giống mới, cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất.

2.2. Lâm nghiệp: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thị uỷ, HĐND, UBND thị xã, Ban Điều hành Dự án 661 tỉnh Sơn La cùng với sự nỗ lực tích cực tham gia Dự án của nhân dân các dân tộc đã góp phần nâng độ che phủ rừng của Thị xã đạt 40% năm 2005 và phấn đấu đạt 45- 50% năm 2010 theo Nghị quyết của Đảng bộ Thị xã lần thứ XVI nhằm đáp ứng chức năng phòng hộ và cảnh quan môi trường đô thị, từng bước tiến tới đưa nghề rừng trở thành nguồn thu nhập chính cho nhân dân, phát huy thế mạnh của một tỉnh miền núi.

Diện tích rừng trồng hiện có chủ yếu là rừng phòng hộ, cây trồng chủ yếu là: Xoan, Tếch, Thông, Lát, Nhãn, Xoài, Bạch đàn… trồng hỗn giao hoặc thuần loại. Tuy nhiên diện tích rừng trồng hiện nay rất manh mún, phân tán không liền vùng liền khoảnh.

2.3. Các ngành sản xuất khác
- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã được chú ý sắp xếp, dần đi vào thế ổn định và phát triển tương đối nhanh. Đã hình thành được cụm công nghiệp ở phường Chiềng Sinh khai thác được lợi thế tiềm năng. Trong sản xuất công nghiệp các ngành chế biến nông - lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, cơ khí và năng lượng được chú trọng phát triển. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp từng bước được khôi phục phát triển các làng nghề, bản nghề truyền thống.

- Thương mại, dịch vụ: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Dịch vụ thương nghiệp, vận tải, nông nghiệp cung ứng vật tư kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ thông tin liên lạc… phát triển mạnh đáp ứng sản xuất và đời sống. Với sự tham gia của các thành phần kinh tế đã tạo ra thị trường hàng hóa phong phú, giá cả không biến động lớn.

2.4. Hiện trạng kết cấu hạ tầng
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh thời gian qua bộ mặt đô thị đã có sự chuyển biến mạnh cả về tốc độ xây dựng và hoạt động kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự gia tăng dân số, khối lượng xây dựng nhà ở, công trình phúc lợi công cộng, cơ sở hạ tầng… trong đó địa bàn Thị xã cũng tăng lên khá nhanh.

Quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết được quan tâm chú ý. Thời gian qua đã hoàn chỉnh quy hoạch điều chỉnh chung Thị xã Sơn La đến năm 2010, quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Chiềng Ngần, Chiềng Sinh và một số khu vực khác đã được phê duyệt tạo thuận lợi cho công tác quản lý và đầu tư phát triển.

Khu vực nội thị có tổng diện tích 1.104 ha đang được chỉnh trang thay đổi tạo tiền đề cho việc lên Thành phố vào năm 2008.

Giao thông: Các trục đường chính nội thị đã hiện đại hóa, đã và đang mở mới, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội như: Đường Tỉnh ủy - Mường Chanh (huyện Mai Sơn); Huổi Hin - Chiềng Ngần… đường vào các trung tâm các xã đã thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển của nhân dân.

Thông tin liên lạc: Đã được hiện đại hóa đổi mới công nghệ; lắp đặt tổng đài điện tử, xây dựng mạng truyền dẫn cấp 2 bằng vi ba số. Các xã, phường đã có điện thoại và điểm bưu điện văn hóa xã. Hệ thống truyền thanh, truyền hình đã được xây dựng, nâng cấp đảm bảo cung cấp kịp thời những thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật.

2.5. Phân bố dân cư. Toàn Thị xã có 79.650 người, tuy nhiên mật độ dân số phân bố không đồng đều. Bình quân chung mỗi xã khu vực nông thôn có khoảng 800 - 1500 hộ. Nhiều dân tộc có tập quán làm nhà ở trên núi cao hoặc ở tận khu vực hẻo lánh, gần nơi có thể tìm được đất sản xuất. Hình thái và sự phân bố các khu dân cư vì thế cũng rất đa dạng, khó xác định được ranh giới khu dân cư. 
2.6. Tình hình thu nhập và đời sống của Thị xã
Nhịp độ tăng trưởng GDP nhanh và liên tục, bình quân 150%/năm, các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều có bước phát triển tích cực. GDP bình quân đầu người năm 2006 đạt 7,54 triệu đồng/người/năm, tương đương 474 USD.

2.7. Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội của Thị xã
Thị xã Sơn La là đô thị miền núi, nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Sơn La. Thị xã có 1 2 đơn vị hành chính, gồm 6 xã, 6 phường. Tổng diện tích tự nhiên 32.384 ha, dân số 79.650 người, có mật độ cao nhất so với các huyện trong tỉnh.

Trong những năm qua, kinh tế xã hội của Thị xã có những bước phát triển khá toàn diện, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể; Cơ sở hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm xá và các công trình kỹ thuật, công trình văn hóa phúc lợi công cộng từng bước phát triển cải thiện dần bộ mặt đô thị miền núi.

Nền kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển đúng hướng, kinh tế đô thị được khẳng định rõ nét. Tốc độ tăng trưởng (GDP) năm 2006 ước đạt 17,51%. Trong đó, Nông - Lâm nghiệp tăng 11,74%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 19,9%. Thương mại dịch vụ tăng 17,58% cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị; Dịch vụ - Thương mại chiếm 56,67%; Công nghiệp - Xây dựng chiếm 29,85%; Nông - Lâm nghiệp chiếm 13,48%.
Phần thứ hai

NỘI DUNG DỰ ÁN

I. QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH
Đất trồng rừng là diện tích đất đồi chưa sử dụng đã giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng, hoặc trồng bổ sung vào những diện tích đã đầu tư trồng trước nhưng tỷ lệ sống thấp hoặc các khoảng trống lớn.

II. ĐỊA ĐIỂM QUY HOẠCH
Tập trung vào 6 phường (Chiềng Sinh, Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng An), 2 xã (Chiềng Cơi, Chiềng Ngần).

III. MỤC TIÊU
- Tạo ra những khu rừng tập trung với những loài cây bản địa, mang đậm bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc.

- Góp phần nâng độ che phủ rừng của Thị xã lên 45-50% vào năm 2010. Đồng thời cải thiện môi trường sinh thái trong lành và làm tăng vẻ đẹp, cảnh quan đô thị của Thành phố Sơn La trong tương lai.

- Góp phần khắc phục xói mòn, rửa trôi đất. Hạn chế tình trạng đất đá ở các sườn đồi bị sạt lở chảy xuống đô thị.

IV. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
1. Hiện trạng đất đai của các xã, phường trong vùng Dự án
	TT
	Hạng mục
	Tổng cộng
	Diện tích phân theo cấp xã

	
	
	
	Tô Hiệu
	Quyết Tâm
	Quyết Thắng
	C.Cơi
	C.Lề
	C.An
	C.Sinh
	C.Ngần

	
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	11.297,0
	183,0
	242,0
	387,0
	1.154,0
	271,0
	2.238,0
	2.261,0
	4.572,0

	I
	Đất sản xuất nông nghiệp
	3.055,0
	32,0
	46,0
	61,0
	341,0
	19,0
	483,0
	618,0
	1.455,0

	II
	Đất lâm nghiệp
	3.084,0
	51,0
	41,0
	90,0
	194,0
	42,0
	558,0
	623,0
	1.483,0

	1
	Đất rừng sản xuất
	265,0
	
	
	51,0
	
	
	58,0
	125,0
	31,0

	1.1
	Đất có rừng sản xuất tự nhiên SX
	130,0
	
	
	
	
	
	58,0
	54,0
	18,0

	1.2
	Đất có rừng trồng SX
	129,0
	
	
	45,0
	
	
	
	71,0
	13,0

	1.3
	Đất KN phục hồi rừng SX
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	6,0
	
	
	6,0
	
	
	
	
	

	2
	Đất rừng phòng hộ
	2.819,0
	51,0
	41,0
	39,0
	194,0
	42,0
	500,0
	511,0
	1.452,0

	2.1
	Đất có rừng tự nhiện PH
	1.361,0
	
	4,0
	8,0
	34,0
	
	367,0
	264,0
	648,0

	2.2
	Đất có rừng trồng PH
	783,0
	51,0
	37,0
	31,0
	128,0
	
	133,0
	
	403,0

	2.3
	Đất KN phục hồi rừng PH
	393,0
	
	
	
	
	42,0
	
	
	351,0

	2.4
	Đất trồng rừng PH
	282,0
	
	
	
	21,0
	
	
	247,0
	14,0

	III
	Đất nuôi trồng thủy sản
	68,0
	1,0
	3,0
	1,0
	11,0
	9,0
	6,0
	12,0
	25.0

	IV
	Đất nông nghiệp khác
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	
	

	V
	Đất phi nông nghiệp
	1.365,0
	87,0
	99,0
	131,0
	173,0
	101,0
	97,0
	448,0
	229,0

	VI
	Đất chưa sử dụng
	3.723,0
	12,0
	53,0
	104,0
	435,0
	100,0
	1.092,0
	547,0
	1.380,0

	6.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Đất núi đồi chưa sử dụng
	1.113,0
	5,0
	5,0
	7,0
	187,0
	5,0
	423,0
	255,0
	226,0

	6.3
	Đất núi đá không có cây rừng
	2.610,0
	7,0
	48,0
	97,0
	248,0
	95,0
	669,0
	292,0
	1.154,0


2. Quy hoạch đất trồng rừng (Có phụ lục kèm theo).

* Tổng diện tích trồng rừng: 161 ha.

Trong đó:

- Trồng tập trung: 82 ha. Loài cây trồng: Ban, Thông mã vĩ.

- Trồng bổ sung: 79 ha. Thông mã vĩ, Đa, Ban.
 Khối lương trồng theo địa bàn xã, phường:
- Tô Hiệu: 11 ha. 



- Chiềng An: 53 ha.

- Chiềng Lề: 8 ha. 



- Chiềng Cơi: 24 ha.

- Quyết Tâm: 3,5 ha.


- Chiềng Sinh: 48 ha.

- Quyết Thắng: 6,5 ha.


- Chiềng Ngần: 7 ha.

V. QUY HOẠCH TỪNG LĨNH VỰC

A. TRỒNG RỪNG TẬP TRUNG
1. Quy mô: 82 ha. Loài cây trồng: Ban, Thông mã vĩ.

2. Địa bàn: Đất đã được giao cho các hộ gia đình quản lý sử dụng.

- Chiềng Sinh: 5 ha.

- Chiềng An: 53 ha.

- Chiềng Cơi: 24 ha.

3. Tiến độ thực hiện 
- Năm 2007: 50 ha. Trồng tại phường Chiềng An.

- Năm 2008: 32 ha. Trồng tại phường Chiềng sinh; Chiềng An; Xã Chiềng Cơi.

B. TRỔNG BỔ SUNG

1. Quy mô: 79 ha. Loài cây trồng. Thông mã vĩ, Đa, Ban.

2. Địa bàn
- Chiềng Sinh: 43 ha. 

- Chiềng Lề: 8 ha.

- Quyết Thắng: 6,5 ha.

- Chiềng Ngần: 7 ha.

- Quyết Tâm: 3,5 ha.

- Tô Hiệu: 11 ha.

* Đất đã được giao cho các hộ gia đình để quản lý sử dụng. Những diện tích này đã đầu tư trồng trước nhưng tỷ lệ sống thấp hoặc có các khoảng trống lớn. Các loài cây trồng hiện còn chủ yếu là: Thông, Ban, Muông, Nhãn, Lát.

3. Tiến độ thực hiện 
- Năm 2008: 30 ha. Phường Chiềng Sinh.

- Năm 2009: 38 ha. Phường Chiềng Sinh; Quyết Thắng; Quyết Tâm; Chiềng Lề; xã Chiềng Ngần

Năm 2010: 11 ha. Phường Tô Hiệu.

C. CHĂM SÓC RƯNG TRỒNG

1. Đối tượng
Là những diện tích rừng trồng chuyển sang chăm sóc.

2. Khối lượng, tiến độ thực hiện
* Tổng khối lượng chăm sóc: 250 ha.

Trong đó:
	TT
	HẠNG MỤC
	CỘNG
	NĂM 2008
	NĂM 2009
	NĂM 2010

	1
	Chăm sóc năm thứ nhất
	150
	50,0
	62,0
	38,0

	
	Thông mã vĩ
	117
	50,0
	47,0
	20,0

	
	Ban
	23
	
	15,0
	8,0

	
	Đa
	10
	
	
	10,0

	2
	Chăm sóc năm thứ 2
	100
	
	50,0
	50,0

	
	Thông mã vĩ
	85
	
	50,0
	35,0

	
	Ban
	15
	
	
	15,0

	
	Tổng cộng
	250
	50
	112
	88



3. Địa bàn

	Xã, phường
	Tiến độ

	
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Chiềng An
	50
	53
	

	Chiềng Sinh
	
	35
	48

	Chiềng Ngần
	
	
	7

	Chiềng Cơi
	
	24
	24

	Quyết Tâm
	
	
	3,5

	Quyết Thắng
	
	
	6,5

	Tô Hiệu
	
	
	11

	Chiềng Lề
	
	
	8


D. BẢO VỆ RỪNG TRỒNG
1. Đối tượng: Là rừng trồng hết thời gian chăm sóc chuyển sang bảo vệ.

2. Khối lượng, tiến độ: Năm 2010: 50 ha.

3. Địa bàn: Phường Chiềng An.

VI. TỔNG KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
VII. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
VIII. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Phần thứ ba

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN
I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Công tác chuẩn bị: Xây dựng và trình duyệt dự án hoàn thành vào tháng 9 năm 2006.

2. Điều tra thu thập số liệu
3. Xây dựng phương án quy hoạch dự án trồng rừng sinh thái:

4. Việc hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt được thực hiện ngay sau khi được thông qua tại Hội nghị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Chủ quản Dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn La.

- Đơn vị thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án 661 thị xã.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Phương pháp điều tra khảo sát: Kết hợp phương pháp lồng ghép bản đồ giao đất, giao rừng cùng với phương pháp điều tra dã ngoại để xác định các loại đất có thể bố trí trồng rừng mới hoặc trồng bổ sung.

2. Lực lượng triển khai xây dựng Dự án: Cán bộ Ban quản lý Dự án 661 thị xã chủ trì kết hợp với cán bộ các phòng ban của thị xã và cán bộ phụ trách nông, lâm nghiệp các xã, phường trong vùng Dự án.

3. Giải pháp thực hiện Dự án 
- Trách nhiệm của UBND Thị xã và các phòng, ban có liên quan.

- Trách nhiệm của Ban quản lý dự án 661 Thị xã về triển khai, tổ chức thực hiện Dự án.

- Trách nhiệm của UBND các xã, phường và các hộ có đất nhận trồng rừng.

IV. HIỆU QUẢ DỰ ÁN
1. Môi trường
2. Cảnh quan
3. Hiệu quả về xã hội
V. SẢN PHẨM GIAO NỘP
- Thuyết minh tổng hợp.

- Bản đồ hiện trạng kinh tế - xã hội thị xã.

- Bản đồ quy hoạch chi tiết 8 xã, phường về trồng rừng sinh thái.

Phần thứ tư

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
2. Kiến nghị
B. DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH DỰÁN

I. CĂN CỨ LẬP DỰ TOÁN
Căn cứ Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân bổ nguồn vốn kết dư Dự án 661 tỉnh Sơn La năm 2005 sang bổ sung kế hoạch năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án quy hoạch trồng rừng sinh thái Thị xã Sơn La giai đoạn 2007 - 2010; 
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành giá quy hoạch Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
II. DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH LẬP DỰ ÁN
1. Kinh phí quy hoạch lập Dự án: Tổng kinh phí: 32.780.000đ (Ba mươi hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng chẵn). 
2. Nguồn kinh phí: Chương trình Dự án 661 tỉnh Sơn La (Có biểu chi tiết kèm theo).
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ T!CH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký) 

Cầm Văn Đoản


CHI PHÍ QUY HOẠCH LẬP DỰ ÁN

TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ SƠN LA GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

(Kèm theo Quyết định số 366/QĐ-UBND 06 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	5.500.000

	1
	Xây dựng đề cương
	
	
	
	1.000.000

	2
	Họp tư vấn thống nhất đề cương, trình liên ngành (2 lần)
	Người
	20
	50.000
	1.000.000

	3
	Hội nghị triển khai tại thị xã và cơ sở
	
	
	
	1.500.000

	4
	Mua bản đồ nền VN 2000 tỷ lệ 1/10.000
	Tờ
	10
	200.000
	2.000.000

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	20.280.000

	1
	Chi phí quy hoạch, thiết kế
	Ha
	161
	80.000
	12.880.000

	2
	Hỗ trợ cán bộ cơ sở (xã, bản) cùng tham gia
	Ngày/Người
	15 x 15
	20.000
	4.800.000

	3
	Chỉ đạo kiểm tra ngoại nghiệp
	Ngày/Người
	10 x 4
	40.000
	1.600.000

	4
	Dụng cụ kỹ thuật, vật tư văn phòng phẩm
	
	
	
	1.000.000

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	5.000.000

	1
	Hoàn thiện bản đồ quy hoạch (5 bộ)
	
	
	
	1.000.000

	2
	Tổng hợp, dự thảo quy hoạch Dự án, thông quy và hoàn thiện (3 lần)
	
	
	
	1.500.000

	3
	In ấn tài liệu
	
	
	
	1.000.000

	4
	Nghiệm thu bàn giao thành quả
	
	
	
	1.500.000

	IV
	Chi phí quản lý
	
	
	
	2.000.000

	
	Tổng cộng (I + II + III + IV)
	
	
	
	32.780.000


